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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 01/6/2020
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	4519
	Nguyễn Thanh Bình
	An Thủy, Lệ Thủy

	2 
	4520
	Trần Thị Tâm
	Quảng Văn, Ba Đồn

	3 
	4521
	Nguyễn Thị Hiền
	Quảng lộc, Ba Đồn

	4 
	4522
	Nguyễn Phương Thảo
	Hoàn Lão, Bố Trach

	5 
	4523
	Phạm Văn Thành
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	6 
	4524
	Hoàng Thị Thùy Linh
	Hoàn Lão, Bố Trach

	7 
	4525
	Hoàng Thị Thường
	Hoàn Lão, Bố Trach

	8 
	4526
	Võ Thị Cẩm Xuyến
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	9 
	4527
	Võ Thị Linh
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	10 
	4528
	Lê Thiên Nam
	Bắc Lý, Đồng Hới

	11 
	4529
	Phạm Thị Như Quỳnh
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	12 
	4530
	Võ Mạnh Hùng
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	13 
	4531
	Hoàng Văn Phú
	Hoàn Lão, Bố Trach

	14 
	4532
	Trần thị Thắm
	Quảng Thạch, Quảng Trạch

	15 
	4533
	Nguyễn Thị Chuyên
	Châu Hóa, Tuyên Hóa

	16 
	4534
	Đinh Thị Tú Uyên
	Quy Đạt, Minh Hóa

	17 
	4535
	Hoàng Văn Dương
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa

	18 
	4536
	Nguyễn Tuấn Vũ
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa

	19 
	4560
	Đoàn Tiến Hoàng
	Quảng Tiên, Ba Đồn

	20 
	4559
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	21 
	4557
	Hoàng Thanh Bình
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	22 
	4556
	Nguyễn Công Tường
	Thanh Thủy, Lệ Thủy

	23 
	4552
	Nguyễn Hà Nhi
	Đồng Sơn, Đồng Hới

	24 
	4553
	Ngô Văn hùng
	Hải Ninh, Quảng Ninh

	25 
	4554
	Hồ Thị Minh Anh
	Nhân Trạch, Bố Trach

	26 
	4555
	Lê Văn Đức
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	27 
	4537
	Đàm Thị Nga
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	28 
	4538
	Phạm Anh Tuấn
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa

	29 
	4539
	Nông Thị Hoa
	Hoàn Lão, Bố Trach

	30 
	4540
	Hoàng Văn Hữu
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	31 
	4541
	Trương Thị Thiên Hương
	Quảng Minh, Ba Đồn

	32 
	4542
	Nguyễn Khắc Cường
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	33 
	4543
	Nguyễn Anh Tuấn
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới

	34 
	4544
	Hoàng Hào
	Quảng Minh, Ba Đồn

	35 
	4545
	Hoàng Văn Lực
	Quảng Minh, Ba Đồn

	36 
	4546
	Đoàn thái Sơn
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	37 
	4547
	Lê Thị Thúy
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	38 
	4548
	Hoàng Thị Việt Trinh
	Nam Lý, Đồng Hới

	39 
	4549
	Nguyễn Thị Thu Phương
	Đồng sơn, Đồng Hới

	40 
	4550
	Bùi Công Sỹ
	Hưng Thủy, Lệ Thủy

	41 
	4551
	Võ Trí thâm
	Hồng Thủy, Lệ Thủy


